
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL

1 1A 36 17 47.2 18 50 1 2.8 18 50 18 50 18 50 18 50

2 1B 37 23 62.2 14 37.8 20 54.1 17 45.9 19 51.4 18 48.6

3 1C 37 21 56.8 16 43.2 22 59.5 15 40.5 20 54.1 17 45.9

4
Tổng khối 

01
110 61 55.5 48 43.6 1 0.9 60 54.5 50 45.5 57 51.8 53 48.2

5 2A 38 23 60.5 15 39.5 22 57.9 16 42.1 24 63.2 14 36.8

6 2B 34 21 61.8 13 38.2 20 58.8 14 41.2 20 58.8 14 41.2

7 2C 35 21 60 14 40 20 57.1 15 42.9 22 62.9 13 37.1

8
Tổng khối 

02
107 65 60.7 42 39.3 62 57.9 45 42.1 66 61.7 41 38.3

9 3A 35 25 71.4 10 28.6 25 71.4 10 28.6 26 74.3 9 25.7

10 3B 35 25 71.4 10 28.6 26 74.3 9 25.7 27 77.1 8 22.9

11 3C 36 28 77.8 8 22.2 27 75 9 25 28 77.8 8 22.2

12 3D 32 23 71.9 9 28.1 18 56.3 14 43.8 19 59.4 13 40.6

13
Tổng khối 

03
138 101 73.2 37 26.8 96 69.6 42 30.4 100 72.5 38 27.5

14 4A 36 22 61.1 14 38.9 19 52.8 17 47.2 19 52.8 17 47.2

15 4B 35 26 74.3 9 25.7 30 85.7 5 14.3 26 74.3 9 25.7

16 4C 35 24 68.6 11 31.4 24 68.6 11 31.4 24 68.6 11 31.4

17
Tổng khối 

04
106 72 67.9 34 32.1 73 68.9 33 31.1 69 65.1 37 34.9

18 Tổng 461 299 64.9 161 34.9 1 0.2 291 63.1 170 36.9 292 63.3 169 36.7

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

UBND HUYỆN GIA LÂM

TIỂU HỌC DƯƠNG HÀ

Tốt Đạt Cần cố gắngSĩ số

THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUNG HỌC SINH LỚP 1,2,3,4 CUỐI NĂM HỌC
NĂM HỌC: 2023 - 2024

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

Tốt Đạt Cần cố gắngSTT Lớp 

Tự chủ và tự học

Tốt Đạt Cần cố gắng

Giao tiếp và hợp tác


